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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

ĐO ĐỘ NHÁM BỀ
MẶT HUATEC

SRT6350

Model: SRT6350

Tồn kho: 79

- Khoảng đo:
+ Ra: 0.050-10.00um/1.000-400.0uinch
+ Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch
- Độ chính xác: ≤ ± 10%
- Biến động của màn hình hiển thị giá trị:
Không quá 6%
- Cảm biến:
+ Nguyên tắckiểm tra : cảm biến cao tinh vi
+ Bán kính của đầu dò: 5um
+ Chất liệu của đầu dò: Kim Cương
+ Đầu dò kim cương: 4mN(0.4gf)
+ Góc nhìn đầu dò: 90 °
+ Bán kính thẳng đứng của đầu dẫn chính:
48mm
- Đòn dẫn tối đa: 17.5mm/0.7inch
- Chiều dài cắt (l): 0.25mm / 0.8mm /
2.5mm tùy chọn
- Chiều dài đánh giá: 5l
- Tốc độ dẫn:
+ Chiều dài lấy mẫu = 0.25mm VT =
0.135mm / s
+ Chiều dài lấy mẫu = 0.8mm VT = 0.5mm
/ s
+ Chiều dài lấy mẫu = 2,5 mm VT = 1mm /
s
+ Trở về VT = 1mm / s
- Hồ sơ kỹ thuật số bộ lọc: 
+ Lọc hồ sơ: RC
+ Lọc hồ sơ: PC-RC
+ Lọc hồ sơ: Gauss
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+ Không lọc hồ sơ: DP
- Độ phân giải: 0.001μm nếu đọc < 10μm
0.01μm nếu 10μm ≤ đọc <100μm
0.1μm nếu đọc ≥ 100μm        

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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